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	UBND HUYỆN TÂN HỒNG
TRƯỜNG TH GIỒNG GĂNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	Tân Hồng, ngày 15 tháng 10 năm 2024.


BÁO CÁO BIỆN PHÁP 

GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY 

___________________________

A. Sơ lược lý lịch:
Họ và tên: Hồ Văn Tường, Chức vụ: Giáo viên.     

Đơn vị: Trường Tiểu học Giồng Găng.
Tên biện pháp: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5A2 trường Tiểu học Giồng Găng phát triển năng lực Tự chủ và Tự học trong giải toán có lời văn, nhằm nâng cao chất lượng học tập. 
B. Nội dung:  

I. Thực trạng và nguyên nhân: 

1. Thực trạng: 
1.1. Thực trạng đơn vị: 
Nhà trường luôn đặc biệt quan tâm đến chất lượng học tập và rèn luyện NL-PC cho học sinh. Không chỉ giáo viên dạy lớp 5 mà nhà trường cùng với cha mẹ học sinh đã quan tâm, hỗ trợ kịp thời, tạo tâm thế vững chắc cho các em chiếm lĩnh kiến thức một cách dễ dàng. Để làm được điều này, nhà trường trang bị tương đối đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; Phân công giáo viên có kinh nghiệm dạy lớp 5. 
Trường Tiểu học Giồng Găng là một trường vùng sâu, nên còn nhiều em chưa có ý thức tự học cao. Các em còn ham chơi, bận giúp bố mẹ việc nhà.
1.2. Thực trạng của bản thân:
Năm học 2024-2025, bản thân được phân công giảng dạy lớp 5A2 với 30 học sinh, có 15 em nữ. Khi nhận bàn giao lớp, nắm thông tin từ giáo viên chủ nhiệm lớp 4 thì đa số các em chưa có ý thức tự học cao và còn hạn chế trong giải toán có lời văn.
Thông qua việc giải toán, học sinh học được nhiều khái niệm trong toán học như các số, các phép tính, các đại lượng, các yếu tố hình học, . . . đều có nguồn gốc trong cuộc sống hiện thực của con người, thấy được mối quan hệ biện chứng giữa các sự kiện, giữa cái đã cho và cái phải tìm. Qua việc giải toán sẽ rèn luyện cho học sinh năng lực Tự chủ và Tự học và những đức tính của con người mới, có ý thức vượt khó khăn, đức tính cẩn thận, làm việc có kế hoạch, thói quen xét đoán có căn cứ, thói quen tự kiểm tra kết quả công việc mình làm và độc lập suy nghĩ, óc sáng tạo giúp học sinh vận dụng các kiến thức, rèn luyện kĩ năng tính toán, kĩ năng ngôn ngữ. Đồng thời qua việc giải toán của học sinh mà giáo viên có thể dễ dàng phát hiện những ưu điểm, thiếu sót của các em về kiến thức, kĩ năng, tư duy để giúp học sinh phát huy những mặt được và khắc phục những mặt thiếu sót.
2. Nguyên nhân:
- HS chưa được rèn luyện giải theo dạng bài nên khả năng nhận dạng bài, và vận dụng phương pháp giải từng dạng bài chưa có, dẫn đến HS lúng túng, chán nản khi gặp dạng toán này. HS chỉ nhớ công thức và vận dụng công thức làm bài, chưa có sáng tạo trong từng bài toán cụ thể có trong cuộc sống.  

- Khi làm bài nhiều em không đọc kĩ đề bài, suy nghĩ thiếu cẩn thận, hấp tấp nên bỏ sót dữ kiện đề bài cho. Hoặc không chú ý đến sự tương ứng giữa các đơn vị đo của các đại lượng khi thay vào công thức tính dẫn đến sai.

- Nhiều HS không nắm vững kiến thức cơ bản, tiếp thu bài máy móc, chỉ làm theo mẫu chứ chưa tự tìm cách giải. Bản thân nhận thấy nguyên nhân lớn nhất của việc các em còn hạn chế trong học tập là do các em chưa có năng lực Tự chủ và Tự học hoặc năng lực này của các em chưa tốt.
Để làm rõ vấn đề này, tôi đã tiến hành khảo sát và có kết quả như sau:

	Thời gian kiểm tra, 
	số lượng học sinh
	Hoàn thành Tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	SL
	TL %
	SL
	TL %
	SL
	TL %

	Tháng 9 năm 2024

	30 em
	03 em 
	10%
	19 em  
	63,3%
	08 em  
	26,7%


Từ kết quả khảo sát trên, bản thân đã tìm ra “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5A2 trường Tiểu học Giồng Găng phát triển năng lực Tự chủ và Tự học trong giải toán có lời văn, nhằm nâng cao chất lượng học tập”.
II. Biện pháp đã thực hiện: 

1. Giáo viên phải nắm chắc các biểu hiện của năng lực Tự chủ và Tự học trong giải toán có lời văn từ đó lựa chọn phương thức dạy học phù hợp:
* Biểu hiện 1: Khả năng phân tích đề bài:

+ Tóm tắt đề.
+ Chỉ ra cái đã cho và cái phải tìm.
+ Chỉ ra mối quan hệ giữa cái đã cho và cái phải tìm.
+ Nhận dạng bài toán.
Trong dạy học giải toán, để phát triển năng lực Tự chủ và Tự học của học sinh, nếu bước tìm hiểu bài toán, phân tích đề bài được thực hiện tốt sẽ tạo cơ sở giúp các em hình thành các bước giải nhanh chóng và khả năng lập luận khi viết lời giải sẽ ngắn gọn, khoa học hơn. Vấn đề khó khăn nhất với học sinh lớp 5 trong việc phân tích đề bài là xác định mối quan hệ giữa cái đã cho và cái phải tìm để phân loại bài toán, hình thành các bước giải bởi vì một số yếu tố trong đề bài thường được cho dưới dạng ẩn, phải thông qua biến đổi hoặc tính toán mới tìm được. 

* Biểu hiện 2: Khả năng tự kiểm tra lại bài làm của mình:

+ Kiểm tra về trình bày các bước giải (lời giải, phép tính)

+ Kiểm tra về kết quả (kiểm tra tính chính xác của câu lời giải, các lập luận trong từng bước giải và kiểm tra kết quả từng bước, đáp số)

Khi tự kiểm tra bài làm của mình, học sinh thể hiện năng lực Tự chủ và Tự học như suy xét cẩn thận, cân nhắc hợp lí các yếu tố đã cho và mối quan hệ với kết quả. Đó chính là cơ hội cho các em thể hiện năng lực Tự chủ và Tự học khi kiểm tra các bước giải đã trình bày theo đúng thứ tự hợp lí chưa, cách diễn đạt tốt chưa, ngôn ngữ toán học sử dụng chính xác chưa, kiểm tra kết quả thực hiện các phép tính trong từng bước giải và kiểm tra đáp số cuối cùng của bài toán. Ở bất cứ bước kiểm tra nào nếu phát hiện ra sai sót cần tìm nguyên nhân để lập luận và sửa lại.  
* Biểu hiện 3: Khả năng nhận xét bài làm của bạn:
+ Đưa ra được lời giải của bài toán (để làm cơ sở cho việc so sánh, phân tích, nhận xét bài làm của bạn).
+ Kiểm tra được lời giải của bạn.
+ So sánh được lời giải của bạn với lời giải của mình.
Học sinh lớp 5 khi nhận xét bài làm của bạn thường chỉ nhận xét bài làm đúng hay sai khi xem xét đáp số cuối cùng của bài toán mà chưa quan tâm đến các bước giải chi tiết. Đây có thể là do hệ quả của việc giáo viên chỉ quan tâm rèn kĩ năng giải toán mà chưa quan tâm phát triển năng lực Tự chủ và Tự học cho học sinh. Hạn chế này cần khắc phục để các em có kĩ năng suy xét nguyên nhân sai sót (nếu có) và cách sửa chữa cũng như nhận xét về cái hay của lời giải, tạo tiền đề cho việc tranh luận tìm ra nhiều cách giải, lựa chọn cách giải tối ưu cho bài toán.

* Biểu hiện 4: Khả năng tranh luận để tìm ra nhiều lời giải hoặc nhiều cách giải cho một bài toán (nếu có) và lựa chọn cách giải tối ưu:

+ Trình bày được lời giải của mình cho các bạn hiểu.
+ Hiểu được lời giải của các bạn hoặc lời giải cho trước.
+ Nhận xét, so sánh được lập luận của mình với lập luận của bạn.

Thông qua tranh luận, các em có căn cứ logic để không chỉ khẳng định các cách giải của một bài toán mà còn tìm ra cách giải tối ưu. Đây là biểu hiện năng lực ở mức cao nhất. Giáo viên là người khích lệ các em luôn suy nghĩ, tìm tòi, liên hệ mở rộng…để chọn ra cách giải quyết tốt nhất. Hoạt động tranh luận tìm ra nhiều lời giải, lựa chọn cách giải tối ưu cho bài toán là yêu cầu cao nhất của dạy học giải toán. Biểu hiện này thường phù hợp với học sinh có năng khiếu toán học nên giáo viên cần căn cứ vào đối tượng cụ thể, không nhất thiết yêu cầu với mọi học sinh. Nó đòi hỏi học sinh phải thật sự giải toán thành thạo, lập luận chắc chắn, logic, thuyết phục. Các em phải có khát vọng vươn lên hoàn thiện, say mê trong giải toán thì mới thực hiện được.

* Ví dụ minh họa cho các biểu hiện

Bài toán: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp ba lần chiều rộng, trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng là 60m.Tính diện tích của thửa ruộng đó.

Phân tích đề bài: Yếu tố đã cho: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp ba lần chiều rộng, trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng là 60m.

Yếu tố phải tìm: Diện tích của thửa ruộng.

Trong bài toán này, để tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật, ta phải đi tìm chiều dài và chiều rộng của thửa ruộng. 

Từ đó, học sinh có thể nhận dạng bài toán.
Cách 1: Tìm tổng của chiều dài và chiều rộng (60 x 2 = 120 m). Sau đó tìm chiều dài và chiều rộng của thửa ruộng dựa vào bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó; rồi tính diện tích thửa ruộng. 
Cách 2: Dạng toán tìm tỉ số của hai số và tìm phân số của một số, học sinh tính trực tiếp chiều dài và chiều rộng của thửa ruộng theo trung bình cộng của chúng. 

Coi chiều dài và chiều rộng của thửa ruộng lần lượt là 3 phần và 1 phần.

Trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng thửa ruộng là:

(3+ 1): 2 = 2 (phần)

Suy ra chiều dài thửa ruộng bằng 3/2 trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng và bằng: 60 x 3: 2 = 90 (m)

Tương tự, chiều rộng thửa ruộng bằng 1/2 trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng và bằng: 60 x 1: 2 = 30 (m)

Từ đó, giáo viên giúp học sinh nhận ra ưu điểm, nhược điểm của từng cách giải, làm cơ sở để lựa chọn cách giải tối ưu.

2. Hướng dẫn HS nhận biết các yếu tố của bài toán:
- Cho HS nhận biết nguồn gốc thực tế và tác dụng phục vụ thực tiễn cuộc sống của bài toán. 

- Cho HS nhận rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa các đại lượng trong bài toán. Ví dụ: Khi giải toán chuyển động đều, HS dựa vào “cái đã cho”, “cái phải tìm” và mối quan hệ giữa các đại lượng: vận tốc, quãng đường, thời gian để tìm đại lượng chưa biết.

- Tập cho HS biết xem xét các đối tượng toán học và tập diễn đạt các kết luận dưới nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ: “số bạn trai bằng 1/3 số bạn gái” cũng có nghĩa là “số bạn gái gấp 3 lần số bạn trai”; “đáy nhỏ bằng 2/3 đáy lớn” cũng có nghĩa là “đáy lớn gấp rưởi đáy nhỏ” hoặc “đáy lớn gấp 1,5 lần đáy nhỏ”.
3. Hình thành và phát triển những phẩm chất cần thiết để HS có phương pháp học tập, làm việc khoa học, sáng tạo:
- Hình thành nề nếp học tập, làm việc có kế hoạch.

- Rèn luyện tính cách cẩn thận, chu đáo trong học tập.

- Rèn luyện tính chính xác trong diễn đạt.

- Rèn luyện ý thức vượt khó khăn trong học tập.

Để có được những phẩm chất nói trên, HS cần phải lập ra thời gian biểu học tập, sinh hoạt ở nhà. Đối với bài toán khó, GV cần động viên khuyến khích các em tự lực vượt khó, không nản, không chép bài của bạn. Kết quả học tập được GV theo dõi giúp đỡ và uốn nắn kịp thời. Ngoài ra, GV cần tổ chức cho HS nắm chắc 4 bước giải toán:

* Bước 1:  Đọc kỹ đề toán.

Có đọc kỹ đề HS mới tập trung suy nghĩ về ý nghĩa, nội dung của bài toán và đặc biệt chú ý đến câu hỏi bài toán. Từ đó rèn cho HS thói quen chưa hiểu đề toán thì chưa tìm cách giải.

* Bước 2: Phân tích – tóm tắt đề toán:

Bài toán cho ta biết gì? Hỏi gì (tức là yêu cầu gì)? – Đây chính là trình bày lại một cách ngắn gọn phần đã cho và phần phải tìm của bài toán được thể hiện dưới dạng câu văn ngắn gọn hoặc dưới sơ đồ các đoạn thẳng.

* Bước 3: Tìm cách giải bài toán

Thiết lập trình tự giải, lựa chọn phép tính thích hợp.

* Bước 4:  Trình bày bài giải.

Trình bày lời giải (nói - viết) phép tính tương ứng, đáp số, kiểm tra lời giải, trong một số trường hợp, nên thử xem có cách giải khác gọn hơn, hay hơn không?

4. Học sinh phải rèn luyện khả năng nhận dạng, ghi nhớ và phân loại bài toán có lời văn:

* Các dạng toán có lời văn ở lớp 5:

Tìm số trung bình cộng.
Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của chúng.
Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ của chúng.
Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của chúng.
Các dạng toán liên quan đến tỉ lệ.
Các dạng toán phần trăm.
Các dạng toán chuyển động đều.
Các dạng toán có nội dung hình học.
* Loại bài toán có lời văn:
Để giải được bài toán thì HS phải hiểu đề bài, hiểu các thành phần của nó. Những cái đã cho và những cái cần tìm thường là những số đo đại lượng nào đấy để phân loại các bài toán.

     + Loại toán đơn (giải trực tiếp bằng công thức cơ bản):

    Ví dụ minh hoạ: Một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 20 phút và đến B lúc 11 giờ 20 phút, biết quãng đường AB dài 120 km. Hãy tính vận tốc của ô tô?

    + Bài toán cho biết gì? (Quãng đường AB dài 120 km, đi từ A lúc 6 giờ 20 phút, đến B lúc 11 giờ 20 phút).

    + Bài toán yêu cầu tìm gì? (tìm vận tốc).

   - Cho HS xác định dạng của bài toán: 

   - Tóm tắt bài toán: GV hướng dẫn HS tóm tắt.
         v = ?                                      

A                                               120 km                                                           B        


 6 giờ 20 phút                                                                                       11 giờ 20 phút

  * Lập kế hoạch giải bài toán:

   - Tìm vận tốc ô tô, trước tiên ta cần biết gì? (biết thời gian ô tô đi từ A đến B).
  * Trình bày bài giải:

                                       Thời gian ô tô đi từ A đến B là:

                                           11 giờ 20 phút - 6 giờ 20 phút = 5 giờ

                                       Vận tốc của ô tô là: 

                                          120: 5 = 24 (km/giờ)

                                                                  Đáp số :24 km/giờ.

III. Hiệu quả và khả năng áp dụng:
1. Hiệu quả:
Từ việc nghiên cứu, vận dụng biện pháp phát huy NL Tự chủ và Tự học trong giải toán có lời văn, thông qua kết quả học tập hàng ngày, bản thân cũng đã tiến hành khảo sát lại cho kết quả như sau:

	Thời gian kiểm tra, 
	số lượng HS
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	SL
	TL %
	SL
	TL %
	SL
	TL %

	Tháng 10 năm 2024
	30 em
	07 em
	23,3%
	20 em
	66,7%
	03 em
	10%


Kết quả trên cho thấy việc dạy học áp dụng phương pháp trên bước đầu thu được kết quả khá tốt. HS tiếp thu đúng đắn, sâu sắc hơn về bài toán và trong quá trình làm bài các em ít mắc sai lầm hơn. Điều này chứng tỏ rằng NL toán học của các em đã được phát triển phần nào.  
Là GV được phân công dạy lớp 5, tôi nhận thấy việc tích lũy kiến thức cho các em HS là cần thiết, nó tạo nên tiền đề cho sự phát triển trí thức của các em, “nền móng” vững chắc sẽ tạo động lực thúc đẩy để tiếp tục học lên các lớp trên và hỗ trợ các môn học khác. GV chỉ là người hướng dẫn, đưa ra phương pháp giúp HS học tập – HS phải là người hoạt động tích cực tìm tòi tri thức và lĩnh hội để biến nó thành vốn quý của bản thân. Khi làm việc này, để có kết quả như mong muốn thì phải có sự kiên trì, bền chí của cả hai phía GV – HS vì thời gian không phải là 1 tuần, 2 tuần là các em HS sẽ có khả năng giải toán tốt mà đòi hỏi phải tập luyện lâu dài trong cả quá trình học tập của các em.

2. Khả năng áp dụng:
Đề tài đang được áp dụng tại tiểu học ở Trường Tiểu học Giồng Găng. Với những kết quả hiện tại đạt được, sáng kiến có thể áp dụng được cho các khối lớp 1;2;3;4;5 trong trường và trên địa bàn huyện, tỉnh.

Trên đây là “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5A2 trường Tiểu học Giồng Găng phát triển năng lực Tự chủ và Tự học trong giải toán có lời văn, nhằm nâng cao chất lượng học tập”. 
	XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG
	Tân Hồng, ngày 15 tháng 10 năm 2024
Người viết

Hồ Văn Tường 


